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	Đọc hiểu: ……
	
	
	


I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (2 điểm) GV kiểm tra trong các tiết ôn tập giữa kì I.
II. ĐỌC HIỂU: (8 điểm) 
	CHIẾC DÙ MÀU ĐỎ
       Bên sườn đồi, một ngôi làng nhỏ đang phải gánh chịu nạn hạn hán kéo dài nhất từ trước đến nay. Người dân trong làng buồn bã, lo âu trước dấu hiệu của một mùa thu hoạch thất bại. Không còn cách nào hơn, mọi người cùng đến nhà thờ để cầu nguyện với hi vọng Chúa Trời nghe thấu những lời cầu khấn mà thương tình đổ mưa xuống trần gian.
       Vị cha xứ già lặng lẽ nhìn quanh. Sự hiện diện của ông không được mấy ai để ý. Bỗng ông chú ý đến một bé gái quỳ ngay hàng ghế đầu tiên. Cô bé đang cầu nguyện – bình thản, thánh thiện giữa đám đông ồn ào. Ngay cạnh cô bé là một chiếc dù* màu đỏ - chiếc dù duy nhất xuất hiện trong nhà thờ. Ông trìu mến ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu nhưng tràn đầy niềm tin của cô bé, lòng đầy xúc động. Cuối cùng, buổi cầu nguyện cũng kết thúc trong sự nôn nóng của phần đông những người tham dự. Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa ào tới. Tất cả đều hò reo, vui mừng vì bao trông ngóng suốt thời gian qua cuối cùng đã trở thành hiện thực. Chợt mọi người lặng yên, bối rối nhường đường cho cô bé với khuôn mặt rạng ngời, cầm trên tay chiếc dù màu đỏ nhẹ nhàng bước ra trong làn mưa.
        Tất cả đều đến nhà thờ để cầu nguyện, nhưng chỉ có cô bé là người có niềm tin chắc chắn vào những lời cầu nguyện của mình.
                                                                              (Theo Hạt giống tâm hồn)
*Dù (tiếng Nam Bộ): ô


Đọc bài văn sau:
     Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu của mỗi câu hỏi: 
Câu 1 (0,5 điểm): Mọi người đến nhà thờ để làm gì?
A. Để cầu nguyện không bị hạn hán. 	C. Để cầu nguyện mùa màng không thất bại
B. Để cầu nguyện cho trời đổ mưa.	D. Để cầu nguyện trời có tuyết.
Câu 2 (0,5 điểm): Cha xứ xúc động về điều gì ở cô bé khi cầu nguyện trong nhà thờ ?
A. Quỳ ngay ở hàng ghế đầu tiên của nhà thờ.
B. Cầu nguyện bình thản giữa đám đông ồn ào.
C.  Khuôn mặt ngây thơ nhưng tràn đầy niềm tin.
D. Cô bé nhỏ tuổi nhất trong nhà thờ.
Câu 3 (0,5 điểm): Vì sao trời nắng hạn mà cô bé lại mang theo chiếc dù màu đỏ vào nhà thờ cầu nguyện ?
A.   Vì đó là đồ vật ngày nào cô cũng mang theo bên mình.
B. Vì cô muốn người đi nhà thờ cầu nguyện chú ý đến mình. 
C. Vì cô tin rằng lời cầu nguyện sẽ thành sự thật, trời sẽ mưa.
D. Vì chiếc dù màu đỏ rất đẹp.
Câu 4 (0,5 điểm): Khi mọi người đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì điều gì đã xảy ra?
      A. Một cơn mưa rào ập tới. 			C.  Trời nắng như đổ lửa.
      B.  Không có điều gì xảy ra.			D. Tuyết bắt đầu rơi.
Câu 5 (1 điểm): Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì? ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Câu 6: (1 điểm) Gạch chân danh từ có trong câu sau:
Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa ào tới
………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (1 điểm) Đánh dấu x vào ô trống trước những câu văn có chứa động từ.
	
	a) Đàn cá heo rất thông minh và tốt bụng.

	
	b) Em nắm chặt bàn tay gầy gò, nhăn nheo của bà.

	
	c) Một con chim bói cá đang đậu trên cành tre.

	
	d) Những khóm hoa hồng trong vườn rất đẹp và rực rỡ.


Câu 8: (1 điểm) Viết hoa lại tên cơ quan, tổ chức cho đúng:
a/ Trạm y tế phường long biên. =>………………………………………………………………………………………….
b/ Trường trung học cơ sở thạch bàn.
=>…………………………………………………………………………………………..
Câu 9: (1 điểm)  Gạch chân câu chủ đề trong đoạn văn dưới đây:
Mặt trời như một quả cầu lửa treo lơ lửng giữa không trung, chiếu những tia nắng hồng xuống tấm gương khổng lồ, khiến cho tấm thảm xanh nhuộm một màu hồng ngọc huyền diệu. Những cánh buồm nâu sáng rực lên trong ánh nắng mai, trông từ xa giống như đàn bướm đang tung tăng lượn giữa biển biếc, trời trong. Trên bầu trời những cánh hải âu chao liệng giữa nắng sớm. Thỉnh thoảng có một vài con sà xuống mặt biển, đớp mồi hoặc đùa vui với những cánh sóng bạc đầu. Được ngắm cảnh biển vào những buổi sáng đẹp trời như thế này thật thú vị biết bao.
Câu 10: (1 điểm)  Đặt 1 câu có sử dụng động từ để nói về hoạt động của em khi ở trường.
.................................................................................................................................................
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KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
Em hãy chọn một trong hai đề bài dưới đây: 
Đề 1: Em đã được đọc hoặc được nghe rất nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa. Em hãy viết bài văn kể lại một câu chuyện mà em thích nhất.
Đề 2: Em hãy viết một bài văn thuật lại một hoạt động trải nghiệm mà em đã tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của mình về hoạt động đó
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	Câu
	ĐÁP ÁN
	Điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	C
	0,5 điểm

	3
	C
	0,5 điểm

	4
	A
	0,5 điểm

	5
	HS rút ra từ câu chuyện, ví dụ: Câu chuyện muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng cần phải đặt niềm tin vào điều mình mong ước
	1 điểm

	
6
	Khi họ đang vội vàng chuẩn bị trở về nhà thì lạ thay, một cơn mưa 
                                       ĐT         ĐT    DT                            DT 
ào tới
ĐT
	1 điểm

	
7
	a. Trạm Y tế phường Long Biên.
b. Trường Trung học cơ sở Thạch Bàn.
	
1 điểm

	8
	“Cháu gieo hạt giống xuống đất,mỗi ngày lo tưới nước, chăm sóc, bón
             ĐT    DT	DT	ĐT
 phân, diệt cỏ.”
	1 điểm
0,25đ/1 ý đ

	9
	Được ngắm cảnh biển vào những buổi sáng đẹp trời như thế này thật thú vị biết bao.
	1 điểm

	10
	HS đặt câu rõ ý, có động từ 
	1 điểm
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KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Phần mở bài: 1 điểm
	 Giới thiệu được câu chuyện đã được đọc hoặc được nghe mình thích nhất	
2. Phần thân bài: 5 điểm
	+ Kể được diễn biến truyện theo trình tự hợp lý (mở đầu, phát triển, kết thúc)
	+ Có đủ các chi tiết quan trọng của truyện.
	+ Có sử dụng các từ ngữ dẫn dắt và kết nối các sự việc hợp lí.
	+ Các ý trong bài văn có sự liên kết theo từng cách chọn kể.
	+ Thể hiện được tình cảm, ý kiến của bản thân khi được đọc câu chuyện đó.
3. Phần kết bài: 1 điểm
	+ Nêu được cảm nghĩ, cảm xúc về câu chuyện.
	+ Mong muốn sau khi đọc câu chuyện hoặc bài học rút ra từ câu chuyện	
4. Chữ viết, chính tả: 1 điểm
5. Dùng từ, đặt câu: 1 điểm
6. Sáng tạo: 1 điểm
* Lưu ý:        Điểm toàn bài = (Điểm đọc + điểm viết): 2 
                                 (Làm tròn điểm toàn bài: 0,5 thành 1) 


